
Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 Họ và tên: ...................................................
Lớp: ................... Trường: .......................

I. Phần trắc nghiệm.
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Tích của 16 074 và 5 là:

A. 80 350 B. 80 370 C. 50 370 D. 80 070

Câu 2. Giá trị của biểu thức 24 168 : 4 × 2 là:
A. 6 042 B. 12 048 C. 12 084 D. 12 004

Câu 3. Trong các phép chia dưới đây, phép chia nào là phép chia có dư?
A. 15 625 : 5 B. 48 160 : 4 C. 35 127 : 3 D. 28 143 : 5

Câu 4. Biểu thức nào dưới đây có giá trị lớn nhất?
A. 90 000 : 9 × 2 B. 40 000 × 2 : 5 C. 80 000 : (2 × 2) D. 3 000 × 3 × 3

Câu 5. Số bị chia là số lớn nhất có năm chữ số, thương là 9. Vậy số chia là:
A. 11 111 B. 99 999 C. 11 000 D. 11 110

Câu 6. Một chiếc bút mực giá 9 500 đồng và một quyển sổ tay giá 12 000 đồng. Lan mua 1 chiếc
bút mực và 4 quyển sổ tay. Vậy số tiền Lan cần trả là:

A. 57 500 đồng B. 48 000 đồng C. 31 000 đồng D. 56 500 đồng

II. Phần tự luận.
Bài 1. Đặt tính rồi tính (Phép nhân):

209 × 4 6 185 × 3 14 256 × 5 28 149 × 2

Bài 2. Đặt tính rồi tính (Phép chia):

8 536 : 4 65 358 : 3 84 595 : 7

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức:

18 424 × 3 : 4 4 560 + 35 150 : 5



Bài 4.
Một đoàn xe gồm 4 xe ô tô chở sữa hộp đến tặng cho các em học sinh
vùng cao, mỗi xe chở 3 600 hộp sữa. Toàn bộ số sữa này sau đó được
chia đều cho 3 trường tiểu học. Hỏi mỗi trường tiểu học đó nhận được
bao nhiêu hộp sữa?
Bài giải:

Bài 5. Một kho chứa nông sản có 12 500 kg khoai tây. Sau khi thu mua thêm thì số ki-lô-gam khoai
tây trong kho được gấp lên 4 lần. Hỏi kho nông sản đó đã thu mua thêm bao nhiêu ki-lô-gam khoai
tây?
Bài giải:

Bài 6. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 2 345 m. Chiều dài của khu vườn gấp 3 lần
chiều rộng. Tính chu vi của khu vườn hình chữ nhật đó.
Bài giải:

Bài 7. Tìm một số, biết rằng nếu lấy số đó chia cho 6 rồi cộng với 12 500 thì được kết quả là số
chẵn lớn nhất có năm chữ số.
Bài giải:


